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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 

MÔN TOÁN 

KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 5 

1.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả hoặc trả lời đúng : 

a) 
�

�
 số ô vuông của 2 phần tô đậm là : 

 

A.24                         B.3                              C.16                               D.2 

b)Năm 2007 có 365 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày, vậy năm này có : 

A.52 tuần lễ  

B.52 tuần lễ và 1 ngày 

C.52 tuần lễ và 15 ngày 

D.5 tuần lễ và 15 ngày 

2.Ghi Đ hoặc S vào ô ̇  

a)16 + 44 : 4 = 15 ̇  

b)40 x 8 + 80 = 400 ̇  

c)Với hai số 72 và 8, ta có : 

-Số lớn bằng 
�

�
 số bé ̇  

-Giảm đi 9 lần số lớn thì được số bé ̇  

3.a)Đặt tính rồi tính: 
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219 x 4 

……………… 

……………… 

……………… 

78 : 6 

……………… 

……………… 

……………… 

283 : 7 

……………… 

……………… 

……………… 

b)Đặt dấu >, < , = vào chỗ trống : 

 990g + 9g …. 1kg 

 380g …. 420g – 50g 

4.Trường em đã tặng 1000 quyển vở để hỗ trợ các bạn nhỏ ngoại thành. Sau khi 

tặng 400 quyển vở cho một trường học, số vở còn lại được chia đều vào 3 thùng để 

tặng 3 trường tiếp theo. Hỏi mỗi thùng được chia ra có bao nhiêu quyển vở. 

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

5.Điền số thích hợp vào ô  

  

 


